
stt Họ tên đầy đủ

Trình 

độ Thạc 

sĩ Năm

Giáo 

viên 

Giỏi 

Năm 

(Giải)

Bằng 

khen TƯ 

ghi rõ Năm

Bằng 

khen cấp 

tỉnh ghi rõ Năm

Chiến sí 

thi đua 

tỉnh

Chiến sĩ 

thi đua cơ 

sở

GV chủ 

nhiệm 

Giỏi cấp 

Năm 

(Giải)

1

Trần Đình Thao

Thạc sĩ 2024

Đảng viên 

hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

tiêu biểu 5 

năm liên 

tục 2019-

2023 2024

2019, 2020, 

2021, 2024, 

2025

2
Dương Thị Kim Hoa

Thạc sĩ 2021

2022,2024,

2025

3

Cao Tiến Vinh

Thạc sĩ 2025 2020.2024

4 Lê Thị Tân Thạc sĩ 2018

5
Nguyễn Quang Phục 

Thạc sĩ 2014 GVDG 2014 2024

6

Hồ Thị Tho

GVDG 2023

BK của 

Tổng LĐ 

lao động 

VN 2024

BK của 

chủ tịch 

UBND 

tỉnh; BK 

LĐLĐ tỉnh 

(2 cái)

2021, 

2022, 

2023

2020, 2021, 

2023, 2024, 

2025



7

Dương Thị Nga

GVDG 2013

7

Huỳnh Thị Bích 

Tuyền

BK LĐLĐ 

Tỉnh về 

thành tích 

xuất sắc 

trong 

phong trào 

thi đua và 

hoạt động 

công đoàn 2024 2025

2021.2022,

2023,2024,

2025

8

Đỗ Hồng Phương

Thạc sĩ 2018 GVDG 2018 2025

9

Hà Diệu Linh

Thạc sĩ 2020 GVDG 2023

BK của 

BCH 

Đoàn 

TNCS 

HCM 

tỉnh Đăk 

Lăk 2024

BK Nhà 

giáo trẻ 

tiêu biểu 

tỉnh Đăk 

Lăk năm 

2024

2023,2024,

2025



10

Bùi Thị Ngọc Lan

GVDG

2023 

(Nhất)

BK của 

UBND 

Tỉnh 

ĐakLak 2022.2023

1

Hồ Tường Vi

2021 - 

2022

2023 - 

2024;

2024 - 

2025

12 Đặng Văn Dũng 2024



13

Mạc Thị Thúy Kiều

GVDG

2023 

(Ba)

2021,2023,

2024        

,2025

14
Nguyễn Thị  Ngọc 

Ấn GVDG 2018 2021

15

Trần Văn Sơn

2023.2025

16

Lê Anh Vân 

Thạc sĩ 2014

BK của 

UBND 

tỉnh Đăk 

Lăk về 

tham gia 

hiến máu 

tình 

nguyện 2022

17
Nguyễn Thị Thu 

Hương GVDG 2023

18 Phạm Thị Thùy 2022



18

Lường Thị Hải

Bk của 

LĐLĐ tỉnh 

ĐăkLak 2025

Chiến sĩ 

thi đua 

cấp tỉnh 

2025

2019, 2020, 

2021, 

2022,2023, 

2024, 2025

19
Võ Quốc Anh

20
Phan Thị Thùy Vân

GVDG 2023

21 Đặng Đức Công 2025

22
Tô Thị Mỹ Hạnh

GVDG

2008, 

2014

23
Huỳnh Thị Vân

2020-2021

23

Lê Văn Dương



24

Trần Thị Tuyết 

Khuyên

2020-2021; 

2024-2025

25 Võ Hồ Thu Thủy 2025



Giáo viên có 

học sinh Giỏi 

cấp tỉnh Giải Năm học

GV có học sinh 

Giỏi Olimpic

Huy 

chương Năm

GV có Sáng 

kiến Kinh 

nghiệm Giải

Thành 

tích khác 

ghi rõ Năm Ghi chú

Môn Ngữ Văn 

12 ba

20024-

2025

2019,2020,20

21,2024,2025

2019, 

2020,2025 

giải C. 

20202021,20

24 (B)

Môn Hóa Học 

12 nhì 2024-2025

Môn Hóa học 

10,11

Vàng 

,đồng

2022-

2023,2023-

2024 2022.2025

2022 giải 

B.2025 giải 

C

Môn Ngữ Văn 

12 KK

2020 - 

2021 Môn Ngữ Văn đồng 2028 - 2019 2020, 2022

2020 (C), 

2022(C)

Giấy khen 

Sở GD, 

Đảng viên 

hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

GK Sở: 

2019,2021,

2023,2025. 

ĐV xuất 

sắc: 

2021,2022,

2023,2024

Môn Toán 12 KK 2023-2024 Môn Toán 10 Đồng 2023-2024

Giấy khen 

của UBND 

huyện 2024

Môn Địa Lí

Bạc, 

Vàng, 

Đồng

2020-2021, 

2022-2023, 

2024-2025

2020, 2021, 

2022, 2023, 

2024

Loại C và A 

(2024)

Giấy khen 

của UBND 

huyện,giấy 

khen sở 

GD, giấy 

khen của 

CĐ ngành 

GD tỉnh

2019, 

2021, 

2022, 

2023, 2025



Môn văn

Vàng,đồn

g 2020- 2021 2022 Loại C 

giấy khen 

sở GD, 

giấy khen 

của CĐ 

ngành GD 

tỉnh 2022, 2023

Môn Ngữ văn KK 2023-2024 Môn Ngữ văn

1 Bạc, 5 

Đồng

2023-2024, 

2024-2025

2021,2022,20

23

2021-2022 

Giải C. 2022-

2023 Giải A. 

2023-2024 

Giải B.

Giải Ba 

KHKT cấp 

tỉnh năm 

học 2023-

2024. Giải 

Ba KHKT 

năm học 

2024-2025. 

Giấy khen 

UBND 

huyện, 

Giấy khen 

CĐ ngành 

GD.

Môn Hoá học Đồng 2022 - 2023

2022, 2023, 

2025 Giải C

Giấy khen 

Sở GD. 

Giải Nhất 

STEM cấp 

THPT 2022, 2025

Môn Toán 11 Đồng 2023-2024

2023,2024,20

25

2022-2023 

Giải C

2023-2024 

Giải B

2024-2025 

Giải C

Giấy khen 

UBND 

Huyện Ea 

H'leo 2024



Giấy khen 

UBND 

Huyện 2023

Vật lí

KK

Ba

2022 -2023

2023 - 

2024 Vật lí 11

1 HCB;

2 HCĐ 2022 - 2023

2019 - 2020;

2020 - 2021;

2021 - 2022;

2023 - 2024;

2024 - 2025 5 loại C.

- GK hoàn 

thành tốt 

nhiệm vụ 

năm học 

2019 - 

2020 và 

2020 - 

2021 của 

GĐ SGD 

ĐT ĐL.

- GK có 

thành tích 

bồi dưỡng 

học sinh 

giỏi của 

Chủ tịch 

huyện Ea 

H'Leo 

(Năm 

2024);

- CN Giải 

KK cuộc 

thi "Tìm 

hiểu Bộ 

luật Hình 

sự năm 

2015" cấp 



Lịch sử 11

1 HCB  

3 HCĐ                  

2022-2023 ( 

2 Đ)

2024-2025 ( 

1 B, 1 Đ)

 2021, 2022,

2023,2024, 

2025

4 loại B năm 

2021, 

2023,2024,20

25

1 loại C năm 

2022

Giấy khen 

Sở GD 2022

2021 Loại C

2023.2025 Loại C

GK Sở 

GD, Giấy 

khen 

Huyện ủy 5 

năm liền 

hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

GK Sở 

2019,2020, 

2022, GK 

huyện ủy 

2025

2023 Loại c

Giấy khen 

sở GD 2023

GDCD HC đồng 2023-2024 2022 Loại C



Địa Lí

1HCB, 

1HCĐ, 

1HCV

2018 - 2019 

2021- 2022 

2024 -2025

2020, 2021, 

2022, 2023, 

2024 1A 1C 3B

Giấy khen 

của UBND 

huyện,giấy 

khen sở 

GD, giấy 

khen của 

CĐ ngành 

GD tỉnh, 

Đảng viên 

hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ. 

Có học 

sinh đạt 

điểm 10 

trong kì thi 

THPT 

quốc gia 

2025.

2020, 

2021, 

2022, 

2023, 2024

Giấy khen 

sở GD 2024.2025

Giấy khen 

sở GD 2023

Giấy Khen 

Sở 2023

2021, 2022  loại c

Giấy khen 

sở GD 2022

Giấy khen 

Sở GD, 

Đảng viên 

hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

2021-

2022; 

2023-

2024; 

2024-2025



2020-2021; 

2024-2025 loại C

Giấy khen 

Sở GD, 

2021 có 

Sinh HCV 2024-2025


